
DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày  16  tháng  10  năm 2026 của UBND xã)

Số 
TT

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Quê quán 
(địa danh 

hành chính 
khi tham gia 

TNXP và 
địa danh 

hành chính 
hiện nay)

Nơi ở hiện 
nay (địa 

danh hành 
chính hiện 

nay của 
TNXP tự kê 
khai hoặc 
của thân 
nhân nếu 
khai hộ )

Ngày, 
tháng tham 
gia TNXP

Ngày, 
tháng 
HTNV

Đơn vị 
TNYXP

Tổng thời 
gian TNXP 
đề nghị xét 

khen 
thưởng

Giấy tờ minh 
chứng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Bùi Thị Tỵ 07/05/1952

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 

Đông Sơn, 

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

24/03/1972 30/04/1975

Đội TNXP 
vận tải  

thuyền Bắc 
Hải, Ban 
giao vận 

tỉnh Quảng 
Ngãi

03 năm 01 
tháng

QĐ số 126 ngày 
18/12/2008 của 
Sở LĐTBXH  

tỉnh Quảng Ngãi

2 Nguyễn Thị Bảy 01/06/1955

Xã Bình 
Tân cũ, nay 
là xã Đông 

Sơn

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

15/01/1969 30/04/1975

Đội TNXP 
vận tải  

thuyền Bắc 
Hải, Ban 
giao vận 

tỉnh Quảng 
Ngãi

06 năm 03 
tháng

QĐ số 331 ngày 
22/12/2008 của 
Sở LĐTBXH 

tỉnh Quảng Ngãi



3 Võ Thị Hoa 04/02/1954
Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 
Đông Sơn

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

04/08/1972 04/04/1985

Đội TNXP 
vận tải  

thuyền Bắc 
Hải, Ban 
giao vận 

tỉnh Quảng 
Ngãi

02 năm 08 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 
hưởng TC một 
lần số 1892QĐ-

UBND ngày 
12/10/2016 của 

UBND tỉnh 
Quảng Ngãi

4
Nguyễn Thanh 

Phương
20/10/1954

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 
Đông Sơn

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

10/07/1972 20/06/1975

Đội TNXP 
vận tải  

thuyền Bắc 
Hải, Ban 
giao vận 

tỉnh Quảng 
Ngãi

02 năm 11 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 
hưởng TC một 

lần số 1916/QĐ-
UBND ngày 

18/10/2017 của 
UBND tỉnh 
Quảng Ngãi

5 Đỗ Thị Nở 10/06/1943

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 

Đông Sơn, 
tỉnh Quảng 

Ngãi

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

20/06/1966 05/12/1968

Đội  (Liên 
đội) TNXP 

vận tải 
Nguyễn Văn 

Trỗi

02 năm 06 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 
hưởng TC một 

lần số 1916/QĐ-
UBND ngày 

18/10/2017 của 
UBND tỉnh 
Quảng Ngãi



6 Tiêu Minh Tiến 12/04/1955

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 
Đông Sơn

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

03/04/1972 03/04/1974

Đội TNXP 
vận tải  

thuyền Bắc 
Hải, Ban 
giao vận 

tỉnh Quảng 
Ngãi

02 năm 00 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 
hưởng TC một 

lần số 1915/QĐ-
UBND ngày 

21/09/2018 của 
UBND tỉnh 
Quảng Ngãi

7 Tiêu Thị Xuân 19/06/1955

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 
Đông Sơn

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

12/03/1972 30/04/1975

Đội TNXP 
vận tải  

thuyền Bắc 
Hải, Ban 
giao vận 

tỉnh Quảng 
Ngãi

03 năm 01 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 
hưởng TC một 

lần số 1931/QĐ-
UBND ngày 

20/09/2018 của 
UBND tỉnh 
Quảng Ngãi

8
Trần Ba 10.10.1950

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 
Đông Sơn

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

01/01/1966 19/09/1968

Đội  (Liên 
đội) TNXP 

vận tải 
Nguyễn Văn 

Trỗi

02 năm 08 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 
hưởng TC một 

lần số 1916/QĐ-
UBND ngày 

18/10/2017 của 
UBND tỉnh 
Quảng Ngãi

9
Võ Thị Lệ 03.10.1954

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 

08/02/1972 30/04/1975
Đội TNXP 

vận tải  
thuyền Bắc 

03 năm 02 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 



Đông Sơn Ngãi Hải, Ban 
giao vận 

tỉnh Quảng 
Ngãi

hưởng TC một 
lần số 1892/QĐ-

UBND ngày 
12/10/2016 của 

UBND tỉnh 
Quảng Ngãi

10

Võ Thị Tuyển 08.05.1950

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 
Đông Sơn

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

08.04.1972 30.04.1975

Đội TNXP 
vận tải  

thuyền Bắc 
Hải, Ban 
giao vận 

tỉnh Quảng 
Ngãi

03 năm 0 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 
hưởng TC một 

lần số 1615/QĐ-
UBND ngày 

21/09/2018 của 
UBND tỉnh 
Quảng Ngãi

11 Nguyễn Văn 
Bưng 12.01.1951

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 
Đông Sơn

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

24.03.1972 30.04.1975

Đội TNXP 
vận tải   

thuyền Bắc 
Hải, Ban 
giao vận 

tỉnh Quảng 
Ngãi

03 năm 01 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 
hưởng TC một 

lần số 1892/QĐ-
UBND ngày 

12/10/2016 của 
UBND tỉnh 
Quảng Ngãi

12 Nguyễn Văn 
Dũng 18/07/1950

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 
Đông Sơn

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

03.03.1972 03.04.1974

Đội TNXP 
vận tải  

thuyền Bắc 
Hải, Ban 
giao vận 

tỉnh Quảng 
Ngãi

02 năm 01 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 
hưởng TC một 

lần số 1892/QĐ-
UBND ngày 

12/10/2016  của 



UBND tỉnh 
Quảng Ngãi

13 Võ Thị Tuyết 28.06.1955

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 
Đông Sơn

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

09/01/1972 15/05/1975

Đội TNXP 
vận tải  

thuyền Bắc 
Hải, Ban 
giao vận 

tỉnh Quảng 
Ngãi

03 năm 04 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 
hưởng TC một 

lần số 1916/QĐ-
UBND ngày 

18/10/2017 của 
UBND tỉnh 
Quảng Ngãi

14 Phạm Ngọc Hà 25.10.1956

Xã Bình 
Châu cũ, 
nay là xã 
Đông Sơn

Xã Đông 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Ngãi

04/01/1973 30/04/1975

Công trường 
02, Ban giao 

vận tỉnh 
Quảng Ngãi

02 năm 03 
tháng

Hồ sơ sao lục 
gồm: Bản khai và 

Quyết định 
hưởng TC một 

lần số 1615/QĐ-
UBND ngày 

21/09/2018 của 
UBND tỉnh 
Quảng Ngãi

Danh sách này có tổng cộng: 14 người .
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